
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h00 - 02/12/2023  - Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26203421632  Rmah H’ Hải  Chi 30/05/2002 Gia Lai 29SYC2

2 26202124821  Dương Thị Mỹ  Diễm 23/12/2001 Quảng Nam 29SYC2

3 26202635896  Phạm Thị Thùy  Dung 08/02/2001 Thanh Hóa 29SYC2

4 26211221472  Võ Jony  Dũng 03/06/2002 Phú Yên 29SYC2

5 26202622846  Tăng Thị Thanh  Hà 13/06/2002 Quảng Nam 29SYC2

6 27212439572  Nguyễn Đại  Hảng 28/06/2003 Bình Định 29SYC2

7 26212233285  Phạm Tấn  Hưng 07/04/2002 Quảng Nam 29SYC2

8 26217232046  Phạm Gia  Huy 14/03/2002 Quảng Nam 29SYC2

9 26212242778  Phạm Minh  Khôi 29/06/2001 Quảng Nam 29SYC2

10 26203241549  Lê Thị Ái  Liên 13/03/2002 Quảng Trị 29SYC2

11 26208634031  Dương Thị Gia  Lin 14/03/2002
Thừa Thiên

Huế
29SYC2

12 26202223851  Huỳnh Thị Thùy  Linh 18/10/2002 Quảng Nam 29SYC2

13 26207142551  Trần Thị Thuỳ  Linh 04/01/2002 Quảng Nam 29SYC2

14 26218730943  Trần Quý  Long 17/09/2002
Thừa Thiên

Huế
29SYC2

15 26212137735  Cao Minh  Lực 22/09/2002 Quảng Trị 29SYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h00 - 02/12/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26207241665  Phạm Thị Ái  Ly 23/04/2002 Quảng Nam 29SYC2

2 26203242362  Trương Mai  Ngọc 21/01/2002 Gia Lai 29SYC2

3 26207229325  Trần Yến  Nhi 14/11/2002 Đà Nẵng 29SYC2

4 26212137877  Hồng Quang  Pháp 28/06/2002 Quảng Nam 29SYC2

5 26207221476  Tống Yến  Phương 01/01/2002 Quảng Ninh 29SYC2

6 26208624042  Phạm Thị Hồng  Phượng 22/05/2002 Đắk Lắk 29SYC2

7 26217234727  Hoàng Đăng  Quang 15/05/2002 Quảng Nam 29SYC2

8 27202433120  Lê Thị Thanh  Thanh 22/09/2003 Đà Nẵng 29SYC2

9 26202234574  Huỳnh Thị Phương  Thảo 03/01/2002 Quảng Nam 29SYC2

10 26217134629  Đặng Công  Thương 21/02/2002 Quảng Nam 29SYC2

11 26212126847  Lê Văn  Tiên 01/09/2002 Quảng Nam 29SYC2

12 26218600041  Trần Văn  Toàn 30/06/2002 Gia Lai 29SYC2

13 26218629993  Nguyễn Tấn  Tổng 25/02/2002 Đà Nẵng 29SYC2

14 26201228277  Bùi Huỳnh Bích  Trâm 28/05/2002 Quảng Ngãi 29SYC2

15 26202225030  Phan Huyền  Trang 30/04/2002 Hà Tĩnh 29SYC2

16 26212129856  Nguyễn Lâm Ánh  Trinh 23/08/2001 Đà Nẵng 29SYC2

17 25214309269  Nguyễn Văn  Trường 28/02/2001 Gia Lai 29SYC2

18 26207335655  Nguyễn Thị Mai  Uyên 17/09/2002 Quảng Nam 29SYC2

19 26212335228  Lương  Vinh 02/10/2002 Đà Nẵng 29SYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h00 - 02/12/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26212342408  Huỳnh Quang  Vinh 29/08/2002 Đà Nẵng 29SYC2

2 27265280154  Phan Thị Nguyệt  Ánh 06/11/1996 Quảng Trị 29TBN7

3 26207125494  Nguyễn Thị  Duyên 01/01/2002 Quảng Trị 29TBN8

4 26207136401  Phạm Thị Thanh  Hương 18/08/2002 Quảng Trị 29TBN8

5 26205133995  Lê Quỳnh  Anh 14/08/2002 Quảng Trị 29TSC6

6 26203800743  Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 12/02/2002 Quảng Ngãi 29TSC6

7 26215133631  Lê Đại Minh  Duy 12/11/2002 Phú Yên 29TSC6

8 26207121525  Lê Ngọc Quỳnh  Giao 19/07/2002 Quảng Trị 29TSC6

9 26203134417  Hồ Thị Thu  Hà 11/01/2002 Quảng Nam 29TSC6

10 26202242018  Võ Thúy  Hằng 19/01/2002 Quảng Bình 29TSC6

11 25216117246  Đào Công  Hiếu 11/12/2000 Đắk Lắk 29TSC6

12 27212234992  Nguyễn Duy  Hiếu 21/05/2003 Quảng Nam 29TSC6

13 27212402414  Nguyễn Đăng  Hiếu 03/10/2003 Đà Nẵng 29TSC6

14 25207216132  Phạm Thị Khánh  Huyền 25/09/2001 Hà Tĩnh 29TSC6

15 26203032300  Đặng Lê Bảo  Khuyên 12/07/2002 Quảng Ngãi 29TSC6

16 26217133944  Ngô Tấn  Lợi 21/01/2002 Đà Nẵng 29TSC6

17 26217132237  Lê Hồng  Lương 24/03/2002 Đà Nẵng 29TSC6

18 26207142617  Lê Ngọc Phương  Mai 06/08/2002 Đà Nẵng 29TSC6

19 26207142302  Trần Thị  Mi 16/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29TSC6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h00 - 02/12/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26211500704  Nguyễn Võ Hoài  Nam 21/05/2002 Hà Tĩnh 29TSC6

2 26212235811  Trần Anh  Nam 11/12/2002 Đà Nẵng 29TSC6

3 26203827544  Đinh Thị Thanh  Nhàn 09/06/2002 Hà Tĩnh 29TSC6

4 26207135882  Trương Đỗ Tâm  Nhi 06/08/2002 Đà Nẵng 29TSC6

5 26202137853  Lê Thị Quỳnh  Như 28/02/2002 Quảng Nam 29TSC6

6 26203837151  Lê Minh  Phương 10/11/2002 Đà Nẵng 29TSC6

7 26217134894  Trương Văn Anh  Quân 29/09/2002 Quảng Nam 29TSC6

8 26207133699  Ông Thị Ái  Quỳnh 02/08/2002 Đà Nẵng 29TSC6

9 26207134267  Phạm Thị Như  Quỳnh 18/05/2002 Đà Nẵng 29TSC6

10 26207129678  Đinh Thị Thu  Sương 13/03/2002 Quảng Nam 29TSC6

11 26202233651  Đỗ Nhất  Tâm 05/03/2002 Quảng Nam 29TSC6

12 26202234138  Đỗ Nhị  Tâm 05/03/2002 Quảng Nam 29TSC6

13 26207141745  Hồ Thị Phương  Thảo 05/11/2002 Đà Nẵng 29TSC6

14 27202641379  Nguyễn Đức Thanh  Thảo 06/03/2003 Đà Nẵng 29TSC6

15 26207100018  Hoàng Thị  Thương 16/07/2001 Nghệ An 29TSC6

16 26207134254  Nguyễn Ngọc  Trâm 11/10/2002 Đà Nẵng 29TSC6

17 26207130631  Nguyễn Thị Tú  Trinh 19/09/2002 Quảng Nam 29TSC6

18 26217142786  Nguyễn Văn  Việt 25/06/2001 Quảng Nam 29TSC6

19 25212201946  Trần Quốc  Vũ 28/09/2001 Hà Tĩnh 29TSC6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4


